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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao thể lực và tầm vóc người lao động

trên địa bàn xã Hồng Quang giai đoạn 2026 - 2030

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31/3/2026 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về Đề án phát triển lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 18/5/2026 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU; Kế hoạch số 
6796/KH-SYT ngày 13/10/2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên về triển khai thực 
hiện nhiệm vụ nâng cao thể lực và tầm vóc người lao động giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang 
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao thể lực và tầm vóc 
người lao động trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Cụ thể hóa Kế hoạch số 6796/KH-SYT ngày 13/10/2026 của Sở Y tế 

phù hợp với điều kiện thực tế của xã; xác định rõ nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, đơn 
vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và 
các thôn trên địa bàn xã.

b) Tăng cường công tác phòng bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao 
động tại cơ sở; chủ động phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh liên quan đến 
nghề nghiệp và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

c) Góp phần cải thiện thể lực, dinh dưỡng, sức khỏe nghề nghiệp và chất 
lượng cuộc sống của người lao động trên địa bàn xã, đáp ứng yêu cầu phát triển 
lực lượng lao động của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

2. Yêu cầu
a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 12-NQ/TU, Kế hoạch số 

168/KH-UBND và Kế hoạch số 6796/KH-SYT; triển khai thiết thực, hiệu quả, 
lồng ghép với các chương trình y tế, an toàn thực phẩm, thể dục thể thao đang 
thực hiện tại xã, tránh chồng chéo, lãng phí.

b) Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; 
tăng cường phối hợp giữa chính quyền, Trạm Y tế xã với tổ chức công đoàn, 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các thôn trên địa bàn xã.
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c) Kết hợp giữa phòng bệnh, khám phát hiện sớm, tư vấn, điều trị, phục hồi 

sức khỏe với cải thiện điều kiện lao động, dinh dưỡng, rèn luyện thể lực và nâng 
cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe của người lao động.

d) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã chịu 
trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu chung
Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động trên địa 

bàn xã; tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động, an toàn thực phẩm; cải thiện dinh dưỡng và thể lực người lao động, 
góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số của tỉnh.

2. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030
a) Phấn đấu 100% người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã được khám sức khỏe định kỳ hằng năm; 
người lao động khu vực phi chính thức (lao động nông nghiệp, lao động tự do, 
hộ kinh doanh) được vận động tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc 
theo các chương trình của Nhà nước.

b) Góp phần thực hiện mục tiêu trên 70% người lao động làm việc trong 
điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

c) Phấn đấu tối thiểu 60% người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn 
xã được tiếp cận các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng, rèn 
luyện thể lực và tuyên truyền nâng cao thể trạng.

d) 100% bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn cho người lao động thuộc 
thẩm quyền quản lý của xã được hướng dẫn, kiểm tra tối thiểu 01 lần/năm; 
không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên 
địa bàn.

đ) Người lao động có sức khỏe không bảo đảm được phát hiện, lập danh 
sách quản lý, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc, điều trị, phục hồi kịp thời; 100% 
người mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường được phát hiện qua khám sức 
khỏe được Trạm Y tế xã đưa vào quản lý, theo dõi theo quy định.

e) 100% thôn duy trì ít nhất 01 câu lạc bộ hoặc nhóm thể dục, thể thao quần 
chúng; hằng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động thể dục, thể thao cho người lao 
động cấp xã.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
1. Đối tượng: Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã; người lao động khu vực phi chính thức 
(lao động nông nghiệp, làng nghề, lao động tự do, hộ kinh doanh); người lao 
động cư trú tại xã đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.
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2. Phạm vi: Trên địa bàn 11 thôn của xã Hồng Quang, giai đoạn từ năm 

2026 đến năm 2030.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nâng cao chất lượng khám sức khỏe, quản lý sức khỏe người lao 

động
a) Rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh có sử dụng lao động trên địa bàn xã (tên cơ sở, ngành nghề, số lao động, 
có hay không tổ chức bếp ăn tập thể); cập nhật danh sách 01 lần/năm.

b) Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động tổ chức 
khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định; tổng hợp kết quả 
khám sức khỏe định kỳ hằng năm của các cơ sở trên địa bàn.

c) Lồng ghép khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân theo 
các chương trình của Nhà nước với việc phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm 
(tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư...) và các yếu tố nguy cơ cho người lao 
động khu vực phi chính thức.

d) Trạm Y tế xã lập danh sách, quản lý, theo dõi, tư vấn người lao động 
mắc bệnh không lây nhiễm được phát hiện qua khám sức khỏe; hướng dẫn 
chuyển tuyến kịp thời các trường hợp vượt quá phạm vi chuyên môn.

đ) Ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng 
VNeID trong quản lý, theo dõi kết quả khám sức khỏe người lao động theo 
hướng dẫn của ngành Y tế.

e) Kết quả khám sức khỏe được phân loại theo quy định; người lao động có 
sức khỏe loại IV, loại V hoặc có dấu hiệu bệnh nghề nghiệp được Trạm Y tế xã 
tư vấn, hướng dẫn khám chuyên khoa và đề nghị doanh nghiệp bố trí công việc 
phù hợp.

2. Tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, vệ 
sinh lao động

a) Tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thuộc nhóm có 
nguy cơ; quan trắc môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức 
sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc theo quy định.

b) Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao 
động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo chức năng, thẩm 
quyền; chú trọng ngành, nghề, cơ sở có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp.

c) Tư vấn sức khỏe nghề nghiệp; hướng dẫn người lao động, nhất là lao 
động nông nghiệp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lao động làng nghề nhận biết 
các yếu tố nguy cơ và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

d) Theo dõi, tổng hợp tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa 
bàn xã; báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
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đ) Khi xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng trên địa bàn, cơ sở sử dụng lao 

động và Trưởng thôn nơi xảy ra vụ việc báo cáo ngay Ủy ban nhân dân xã (qua 
Phòng Văn hóa - Xã hội) và Công an xã để phối hợp xử lý theo quy định.

3. Bảo đảm an toàn thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng cho người lao động
a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ 

sở cung cấp suất ăn phục vụ người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của xã, 
tối thiểu 01 lần/năm; tăng cường kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm và các dịp lễ, Tết.

b) Tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn ca, 
thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định.

c) Truyền thông về dinh dưỡng hợp lý, phòng, chống thừa cân, béo phì, các 
bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe người lao động.

d) Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc mất an 
toàn thực phẩm; khi xảy ra ngộ độc thực phẩm phải báo cáo Ủy ban nhân dân xã 
ngay trong ngày để tổ chức cấp cứu, điều tra, xử lý theo quy định.

đ) Tập trung kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (từ 15/4 
đến 15/5 hằng năm) và dịp Tết Nguyên đán; ưu tiên các bếp ăn tập thể phục vụ 
từ 30 suất ăn/bữa trở lên.

4. Đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện thể lực, nâng cao tầm vóc người 
lao động

a) Đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 
Hồ vĩ đại"; vận động người lao động tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, 
thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý.

b) Duy trì, phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao quần chúng tại các 
thôn trên địa bàn xã; tận dụng nhà văn hóa, sân thể thao thôn để người lao động 
tập luyện.

c) Phối hợp với tổ chức công đoàn, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thể 
dục giữa giờ, giải thể thao, hội thao cho người lao động; lồng ghép trong các dịp 
kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3), Tháng Công nhân (tháng 5).

d) Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia; vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh môi trường; xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá.

đ) Khuyến khích các mô hình rèn luyện sức khỏe phù hợp với người lao 
động: đi bộ, chạy bộ vì sức khỏe, dưỡng sinh, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng 
đá; vận động doanh nghiệp bố trí thời gian thể dục giữa giờ tối thiểu 10 phút/ca 
làm việc.

5. Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người lao động
a) Xây dựng nội dung truyền thông phù hợp từng nhóm lao động: lao động 

tại doanh nghiệp, lao động nông nghiệp, lao động làng nghề, lao động tự do.
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b) Đa dạng hóa hình thức truyền thông: hệ thống truyền thanh xã, Trang 

thông tin điện tử xã, fanpage, Zalo OA, nhóm Zalo các thôn trên địa bàn xã; tờ 
rơi, áp phích tại doanh nghiệp, Trạm Y tế xã, nhà văn hóa thôn; truyền thông 
trực tiếp, tư vấn tại doanh nghiệp và cộng đồng.

c) Lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, rèn luyện thể lực, 
phòng, chống bệnh nghề nghiệp trong các buổi họp thôn, sinh hoạt của các tổ 
chức chính trị - xã hội.

d) Định hướng chủ đề truyền thông theo quý: Quý I - dinh dưỡng hợp lý, 
phòng, chống bệnh không lây nhiễm; Quý II - Tháng Công nhân, Tháng hành 
động vì an toàn thực phẩm, Tháng hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 
động; Quý III - phòng, chống bệnh nghề nghiệp, sử dụng an toàn thuốc bảo vệ 
thực vật; Quý IV - khám sức khỏe định kỳ, rèn luyện thể lực.

6. Kiểm tra, giám sát, đánh giá
a) Hằng năm, tổ chức tối thiểu 01 đợt kiểm tra liên ngành việc thực hiện 

khám sức khỏe định kỳ, an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm tại các 
doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn xã theo thẩm quyền.

b) Nội dung kiểm tra: việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh 
nghề nghiệp; hồ sơ vệ sinh lao động, công tác sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; 
điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn tập 
thể.

c) Kết quả kiểm tra được thông báo bằng văn bản đến cơ sở trong thời hạn 
10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra; cơ sở có tồn tại phải khắc phục 
và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn 30 ngày; trường hợp vi phạm được 
xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

d) Định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu; xác 
định khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.

đ) Sơ kết giữa kỳ vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Năm 2026 (từ nay đến 31/12/2026)
a) Phổ biến, quán triệt Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 

các thôn trên địa bàn xã; hoàn thành trong tháng 11/2026.
b) Rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, bếp ăn 

tập thể trên địa bàn xã; đánh giá thực trạng khám sức khỏe định kỳ, an toàn, vệ 
sinh lao động, an toàn thực phẩm; hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

c) Triển khai các hoạt động truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ.
2. Giai đoạn 2027 - 2029
a) Duy trì thường xuyên các nhiệm vụ khám sức khỏe, quản lý sức khỏe, 

phòng, chống bệnh nghề nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm 
và nâng cao thể lực người lao động.
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b) Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi sức khỏe 

người lao động.
c) Xác định nhóm ngành nghề, cơ sở và nhóm người lao động có nguy cơ 

cao để ưu tiên can thiệp; sơ kết giữa kỳ vào năm 2028.
3. Năm 2030
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 và 

mức độ hoàn thành các chỉ tiêu; xác định tồn tại, hạn chế, đề xuất nhiệm vụ, giải 
pháp cho giai đoạn tiếp theo.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo 

phân cấp ngân sách hiện hành, trong dự toán chi hằng năm của các cơ quan, đơn 
vị; lồng ghép với kinh phí các chương trình y tế, an toàn thực phẩm, văn hóa - 
thể thao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

2. Doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động bảo đảm kinh phí khám sức khỏe 
định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, bữa ăn ca cho người lao động theo 
quy định của pháp luật.

3. Khuyến khích huy động nguồn lực hợp pháp từ doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, rèn luyện 
thể lực cho người lao động.

4. Hằng năm, cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách xã, Trạm Y tế 
xã, Phòng Văn hóa - Xã hội lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được 
giao, gửi Phòng Kinh tế tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã xem xét, bố trí 
theo quy định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm Y tế xã
a) Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân xã triển khai 

các nội dung chuyên môn của Kế hoạch; xây dựng kế hoạch hoạt động hằng 
năm, trình Ủy ban nhân dân xã trước ngày 31/01 hằng năm.

b) Phối hợp với Phòng Kinh tế rà soát, lập danh sách doanh nghiệp, cơ sở 
sử dụng lao động, bếp ăn tập thể trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc khám sức 
khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; tổng hợp kết quả khám sức 
khỏe hằng năm.

c) Quản lý, theo dõi, tư vấn người lao động mắc bệnh không lây nhiễm; tổ 
chức truyền thông, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng tại doanh nghiệp và cộng đồng 
tối thiểu 02 buổi/năm; cập nhật danh sách người lao động mắc bệnh không lây 
nhiễm được quản lý hằng tháng.

d) Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn, kiểm tra an toàn thực 
phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn cho người lao động; tổ chức cấp 
cứu, xử lý ban đầu, lấy mẫu và báo cáo kịp thời khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.
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đ) Phân công 01 viên chức làm đầu mối, gửi danh sách (họ tên, chức vụ, số 

điện thoại) về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện Kế 
hoạch theo thời hạn tại khoản 10 Mục này.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

Kế hoạch; thẩm định báo cáo của Trạm Y tế xã, tham mưu Ủy ban nhân dân xã 
báo cáo Sở Y tế; tham mưu sơ kết, tổng kết.

b) Chủ trì tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp 
luật về an toàn, vệ sinh lao động; theo dõi, tổng hợp tình hình tai nạn lao động 
trên địa bàn xã; chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã, Phòng Kinh tế, Công an xã 
kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn cho người 
lao động thuộc thẩm quyền của xã, tối thiểu 01 lần/năm.

c) Chủ trì triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại"; hướng dẫn các thôn trên địa bàn xã duy trì câu lạc bộ thể 
dục, thể thao; chủ trì tổ chức ít nhất 01 hoạt động thể dục, thể thao cho người lao 
động cấp xã/năm.

d) Định hướng nội dung thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với Trung tâm 
Dịch vụ tổng hợp tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, rèn luyện thể 
lực cho người lao động.

đ) Chủ trì tổ chức kiểm tra liên ngành hằng năm; tham mưu đưa kết quả 
thực hiện Kế hoạch vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với các 
cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã.

3. Phòng Kinh tế
a) Cung cấp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa 

bàn xã cho Trạm Y tế xã trước ngày 30/11/2026 và cập nhật hằng năm.
b) Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách 

hằng năm; hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
c) Phối hợp quản lý an toàn thực phẩm đối với nông sản, thực phẩm thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp; hướng dẫn sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật cho 
người lao động nông nghiệp; phối hợp kiểm tra môi trường tại các cơ sở sản 
xuất.

d) Phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng nguyên liệu 
thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cho bếp ăn tập thể; ưu tiên nông sản an 
toàn của địa phương.

4. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
a) Phát chuyên mục về sức khỏe người lao động, an toàn thực phẩm, rèn 

luyện thể lực trên hệ thống truyền thanh xã tối thiểu 02 lần/tháng.
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b) Đăng tải tối thiểu 01 tin, bài/tháng trên Trang thông tin điện tử xã, 

fanpage, Zalo OA; treo băng zôn, khẩu hiệu trong Tháng Công nhân, Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm và các đợt cao điểm.

c) Lưu nhật ký phát thanh, đường dẫn tin, bài làm minh chứng, gửi kết quả 
về Trạm Y tế xã cùng kỳ báo cáo.

d) Thực hiện chuyên mục theo chủ đề quý tại điểm d khoản 5 Mục IV; phối 
hợp đưa tin kịp thời về các hoạt động thể dục, thể thao, khám sức khỏe cho 
người lao động trên địa bàn xã.

5. Công an xã
a) Phối hợp kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, an toàn, vệ sinh lao 

động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khi có yêu cầu.
b) Phối hợp điều tra, xác minh, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm, tai nạn lao 

động theo thẩm quyền; bảo vệ hiện trường, phối hợp lấy mẫu khi xảy ra vụ việc.
c) Phát hiện, xử lý hoặc đề nghị xử lý hành vi kinh doanh thực phẩm không 

bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc trên địa bàn xã.
d) Bảo đảm an ninh, trật tự tại các hoạt động thể dục, thể thao, hội thao cho 

người lao động.
6. Văn phòng HĐND và UBND xã (công chức Tư pháp - Hộ tịch)
a) Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, an 

toàn thực phẩm, phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia cho người lao động 
trong các hội nghị phổ biến pháp luật của xã, tối thiểu 01 lần/năm.

b) Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật mới về lao động, an toàn thực 
phẩm để Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã.

c) Phối hợp hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an toàn thực phẩm, an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã.

7. Các thôn trên địa bàn xã
a) Lồng ghép tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, rèn luyện 

thể lực trong các buổi họp thôn tối thiểu 01 lần/quý.
b) Vận động người lao động khu vực phi chính thức tham gia khám sức 

khỏe định kỳ, khám sàng lọc do Trạm Y tế xã tổ chức; duy trì câu lạc bộ thể 
dục, thể thao của thôn.

c) Phối hợp rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ làng nghề có sử dụng 
lao động trên địa bàn thôn; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã các vụ việc tai 
nạn lao động, ngộ độc thực phẩm. Trưởng thôn chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân xã về kết quả thực hiện tại thôn.
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8. Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sử dụng lao động trên 

địa bàn xã
a) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động và bảo đảm an toàn thực phẩm đối 
với bữa ăn của người lao động theo quy định.

b) Tạo điều kiện để Trạm Y tế xã tổ chức truyền thông, tư vấn sức khỏe tại 
cơ sở; tổ chức thể dục giữa giờ, hoạt động thể thao cho người lao động.

c) Gửi kết quả khám sức khỏe định kỳ (số lao động được khám, phân loại 
sức khỏe) về Trạm Y tế xã trước ngày 30/11 hằng năm.

d) Báo cáo ngay Ủy ban nhân dân xã khi xảy ra tai nạn lao động nghiêm 
trọng, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở; phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức 
cấp cứu, xử lý.

đ) Bố trí thời gian thể dục giữa giờ tối thiểu 10 phút/ca làm việc; tạo điều 
kiện để người lao động tham gia các hoạt động thể dục, thể thao do xã tổ chức.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính 
trị - xã hội xã

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp tuyên truyền, vận động 
Nhân dân, người lao động thực hiện; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội 
theo quy định.

b) Tổ chức công đoàn phối hợp với doanh nghiệp chăm lo sức khỏe, bữa ăn 
ca, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao cho đoàn viên, người lao động; giám sát 
việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ, an toàn, vệ sinh lao động tại doanh 
nghiệp.

c) Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến 
binh xã lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt của tổ chức; vận động hội viên, 
đoàn viên tham gia rèn luyện thể lực, khám sức khỏe định kỳ.

10. Chế độ thông tin, báo cáo
a) Các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao về Trạm Y tế xã trước ngày 05/12 hằng năm.
b) Trạm Y tế xã tổng hợp, gửi Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - 

Xã hội) trước ngày 10/12 hằng năm để báo cáo Sở Y tế (qua Phòng Kế hoạch - 
Tài chính) theo quy định; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

c) Nội dung báo cáo gồm: kết quả thực hiện các chỉ tiêu tại khoản 2 Mục II; 
nhiệm vụ đã triển khai, sản phẩm, minh chứng; khó khăn, vướng mắc, đề xuất, 
kiến nghị. Số liệu báo cáo năm tính đến ngày 30/11.

d) Việc chấp hành chế độ báo cáo (đúng hạn, đầy đủ, chính xác) là một căn 
cứ đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị và các thôn trên 
địa bàn xã.
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Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã phản ánh về Ủy ban nhân dân xã (qua 
Trạm Y tế xã) để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải 
quyết. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã 
nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 
các tổ chức chính trị - xã hội xã và các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động 
trên địa bàn xã phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh Hưng Yên (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức 
chính trị - xã hội xã;
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND xã;
- Trạm Y tế xã;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động 
trên địa bàn xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Quách Thị Toàn
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PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      /      /2026

của Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang)

STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ 
trì

Đơn vị phối 
hợp

Thời gian 
thực hiện

Sản phẩm

1 Phân công viên chức 
đầu mối theo dõi thực 
hiện Kế hoạch

Trạm Y tế 
xã

Phòng Văn hóa 
- Xã hội

Trong 10 
ngày kể từ 
ngày ban 
hành Kế 
hoạch

Danh sách 
đầu mối

2 Phổ biến, quán triệt 
Kế hoạch đến các cơ 
quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, các thôn trên 
địa bàn xã

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội

Trạm Y tế xã; 
Trung tâm Dịch 
vụ tổng hợp

Tháng 
11/2026

Văn bản 
triển khai; 
tin, bài

3 Cung cấp danh sách 
doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh

Phòng Kinh 
tế

Các thôn trên 
địa bàn xã

Trước 
30/11/2026; 
cập nhật 
hằng năm

Danh sách 
cơ sở

4 Rà soát, lập danh 
sách cơ sở sử dụng 
lao động, bếp ăn tập 
thể; đánh giá thực 
trạng

Trạm Y tế 
xã

Phòng Kinh tế; 
Phòng Văn hóa 
- Xã hội

Trước 
15/12/2026

Danh sách; 
báo cáo 
thực trạng

5 Xây dựng kế hoạch 
hoạt động hằng năm

Trạm Y tế 
xã

Phòng Văn hóa 
- Xã hội

Trước 31/01 
hằng năm

Kế hoạch 
được phê 
duyệt

6 Hướng dẫn, đôn đốc 
khám sức khỏe định 
kỳ, khám phát hiện 
bệnh nghề nghiệp; 
tổng hợp kết quả

Trạm Y tế 
xã

Doanh nghiệp, 
cơ sở sử dụng 
lao động; tổ 
chức công đoàn

Hằng năm; 
doanh 
nghiệp gửi 
kết quả 
trước 30/11

Bảng tổng 
hợp kết quả 
khám sức 
khỏe

7 Quản lý, theo dõi 
người lao động mắc 
bệnh không lây 
nhiễm

Trạm Y tế 
xã

Các thôn trên 
địa bàn xã

Thường 
xuyên

Danh sách 
quản lý, sổ 
theo dõi

8 Truyền thông, tư vấn 
sức khỏe, dinh dưỡng 
tại doanh nghiệp và 
cộng đồng

Trạm Y tế 
xã

Tổ chức công 
đoàn; doanh 
nghiệp; các 
thôn trên địa 
bàn xã

Tối thiểu 02 
buổi/năm

Sổ ghi 
chép, ảnh, 
báo cáo

9 Tuyên truyền trên 
truyền thanh, Trang 
thông tin điện tử xã, 
fanpage, Zalo OA; 
băng zôn, khẩu hiệu

Trung tâm 
Dịch vụ 
tổng hợp

Phòng Văn hóa 
- Xã hội; Trạm 
Y tế xã

Phát thanh 
tối thiểu 02 
lần/tháng; 
01 tin, 
bài/tháng

Nhật ký 
phát thanh; 
tin, bài
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trì
Đơn vị phối 

hợp
Thời gian 
thực hiện

Sản phẩm

10 Kiểm tra an toàn thực 
phẩm tại bếp ăn tập 
thể, cơ sở cung cấp 
suất ăn

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội

Trạm Y tế xã; 
Phòng Kinh tế; 
Công an xã

Tối thiểu 01 
lần/năm; tập 
trung 15/4 - 
15/5 và dịp 
Tết

Biên bản 
kiểm tra

11 Tuyên truyền, phối 
hợp kiểm tra an toàn, 
vệ sinh lao động; 
theo dõi tai nạn lao 
động

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội

Trạm Y tế xã; 
Công an xã; tổ 
chức công đoàn

Hằng năm Biên bản; 
báo cáo tình 
hình

12 Hướng dẫn sử dụng 
an toàn thuốc bảo vệ 
thực vật cho lao động 
nông nghiệp

Phòng Kinh 
tế

Trạm Y tế xã; 
Hội Nông dân 
xã

Theo mùa 
vụ

Buổi hướng 
dẫn, tài liệu

13 Vận động doanh 
nghiệp tổ chức thể 
dục giữa giờ

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội

Tổ chức công 
đoàn; doanh 
nghiệp

Tối thiểu 10 
phút/ca làm 
việc

Số doanh 
nghiệp thực 
hiện

14 Duy trì câu lạc bộ thể 
dục, thể thao tại thôn

Các thôn 
trên địa bàn 
xã

Phòng Văn hóa 
- Xã hội

Thường 
xuyên

Mỗi thôn ít 
nhất 01 câu 
lạc 
bộ/nhóm

15 Tổ chức hoạt động 
thể dục, thể thao cho 
người lao động cấp 
xã

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội

Tổ chức công 
đoàn; Đoàn 
Thanh niên xã; 
doanh nghiệp

Ít nhất 01 
hoạt 
động/năm

Kế hoạch, 
kết quả tổ 
chức

16 Phổ biến pháp luật về 
an toàn, vệ sinh lao 
động, an toàn thực 
phẩm

Văn phòng 
HĐND và 
UBND xã 
(công chức 
Tư pháp - 
Hộ tịch)

Phòng Văn hóa 
- Xã hội

Tối thiểu 01 
lần/năm

Hội nghị, 
tài liệu

17 Kiểm tra liên ngành 
thực hiện Kế hoạch 
tại doanh nghiệp, cơ 
sở

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội

Trạm Y tế xã; 
Phòng Kinh tế; 
Công an xã

Tối thiểu 01 
đợt/năm

Biên bản 
kiểm tra

18 Thông báo kết quả 
kiểm tra; theo dõi cơ 
sở khắc phục tồn tại

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội

Trạm Y tế xã Thông báo 
trong 10 
ngày làm 
việc; cơ sở 
khắc phục 
trong 30 
ngày

Thông báo 
kết quả; báo 
cáo khắc 
phục

19 Bố trí kinh phí, 
hướng dẫn thanh 
quyết toán

Phòng Kinh 
tế

Trạm Y tế xã; 
Phòng Văn hóa 
- Xã hội

Theo kỳ lập 
dự toán 
hằng năm

Dự toán 
được giao
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trì
Đơn vị phối 

hợp
Thời gian 
thực hiện

Sản phẩm

20 Tổng hợp, báo cáo 
kết quả hằng năm

Trạm Y tế 
xã

Phòng Văn hóa 
- Xã hội; các cơ 
quan, đơn vị 
liên quan

Trước 10/12 
hằng năm

Báo cáo gửi 
Sở Y tế

21 Sơ kết, tổng kết thực 
hiện Kế hoạch

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội

Trạm Y tế xã; 
các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan

Sơ kết năm 
2028; tổng 
kết năm 
2030

Báo cáo sơ 
kết, tổng 
kết
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